Trường THCS Nam Hải – Tổ Khoa học xã hội                      Giáo viên: Nguyễn Thị Hiền

Tiết 97: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
Thời gian thực hiện: (Số tiết: 01 tiết)

I. Mục tiêu

1. Năng lực:
1.1. Năng lực đặc thù:

- Nêu, trình bày được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập giúp em tự đánh giá kết quả học tập giữa học kì hai…

- Vận dụng được kiến thức đã học làm bài tập vận dụng.

1.2. Năng lực chung:

- Phát triển khả năng tự chủ, tự học qua việc đọc và hoàn thiện bài kiểm tra.

- Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo trong việc chủ động tạo lập văn bản. 

2. Phẩm chất:

- Nghiêm túc, cố gắng ôn tập và làm bài kiểm tra.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Thiết bị dạy học: máy tính, máy chiếu, KHBD, …

- Học liệu: ngữ liệu, phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu (5p)
a) Mục tiêu: HS kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học.

b) Nội dung: GV đặt vấn đề, HS suy nghĩ trả lời.
c) Sản phẩm: Chia sẻ của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS bằng cách đưa ra câu hỏi: 

+ Nhắc lại những kiến thức đã học ở bài 6 và 7?
B2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ cá nhân và trả lời.

B3: Báo cáo kết quả,  thảo luận: 
- HS chia sẻ câu trả lời của mình.

B4: Kết luận, nhận định (GV):

- GV kết luận, chốt ý bằng sơ đồ tư duy.
2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (20p)

a) Mục tiêu: Các nội dung cơ bản đã học từ tuần 19 đến tuần 24 trong học kì II, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.

b) Nội dung: GV yêu cầu HS tìm hiểu kiến thức cũ/ Sgk
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV- HS
	Sản phẩm dự kiến

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
· HS xem lại hệ thống kiến thức từ bài 7 đến hết bài 8.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS suy nghĩ cá nhân trả lời.

B3: Báo cáo kết quả,  thảo luận: 
· HS chia sẻ kết quả bài làm.

B4: Kết luận, nhận định (GV):
1/ TRUYỆN NGỤ NGÔN:

- Khái niệm: Truyện ngụ ngôn là truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần, thường mượn chuyện về loài vật, đồ vật, cây cỏ… hoặc về chính con người để nêu lên triết lí nhân sinh và những bài học kinh nghiệm về cuộc sống.
- Lưu ý các yếu tố sau khi đọc truyện ngụ ngôn: Nhân vật; Bối cảnh truyện; Biện pháp tu từ - Tác dụng; Bài học (Liên hệ bản thân);

2/ TỤC NGỮ, THÀNH NGỮ:

- Khái niệm: 

+ Tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, hàm súc, thường có vần điệu, có hình ảnh, nhằm đúc kết kinh nghiệm về thế giới tự nhiên và đời sống con người.

+ Cũng như tục ngữ, cách thể hiện của thành ngữ ngăn gọn, hàm súc, thường có vần điệu, có hình ảnh, giúp cho lời ăn tiếng nói thêm sâu sắc, sinh động, có tính biểu cảm cao.

+ Những khác với tục ngữ, thành ngữ chưa thành câu mà chỉ là những cụm từ, được dùng trong câu như một từ.

- Lưu ý các yếu tố sau khi đọc tục ngữ, thành ngữ: Nghĩa đen, nghĩa bóng; Kinh nghiệm phản ánh từ câu tục ngữ; Lời nhắn gửi từ câu tục ngữ; Hình thức: Số lượng tiếng, vần, nhịp, BPTT + Tác dụng;

3/ THƠ TRỮ TÌNH:

- Thơ trữ tình thường ngắn gọn nên từ ngữ trong thơ rất cô đọng, hàm súc.

- Hình ảnh trong thơ: Hình ảnh trong thơ là hình ảnh con người, sự vật… xuất hiện trong thơ giúp cho việc diễn đạt nội dung thêm gợi cảm sinh động. Để khắc họa hình ảnh trong thơ các tác giả thường sử dụng những từ ngữ, cách gieo vần ngắt nhịp và đặc biệt là các biện pháp tu từ.
- Lưu ý các yếu tố sau khi đọc thơ trữ tình: Đặc điểm hình thức (Số tiếng ở các dòng thơ; số dòng mỗi khổ; hiệp vần; nhịp thơ…); Biện pháp tu từ + tác dụng; Nội dung, ý nghĩa văn bản; Thông điệp từ văn bản;


	1. Văn bản:

1/ TRUYỆN NGỤ NGÔN:

- Khái niệm:

- Lưu ý các yếu tố sau khi đọc truyện ngụ ngôn: Nhân vật; Bối cảnh truyện; Biện pháp tu từ - Tác dụng; Bài học (Liên hệ bản thân);

2/ TỤC NGỮ, THÀNH NGỮ:

- Khái niệm:

- Lưu ý các yếu tố sau khi đọc tục ngữ, thành ngữ: Nghĩa đen, nghĩa bóng; Kinh nghiệm phản ánh từ câu tục ngữ; Lời nhắn gửi từ câu tục ngữ; Hình thức: Số lượng tiếng, vần, nhịp, BPTT + Tác dụng;

3/ THƠ TRỮ TÌNH:

- Khái niệm:

- Hình ảnh trong thơ:

- Lưu ý các yếu tố sau khi đọc thơ trữ tình: Đặc điểm hình thức (Số tiếng ở các dòng thơ; số dòng mỗi khổ; hiệp vần; nhịp thơ…); Biện pháp tu từ + tác dụng; Nội dung, ý nghĩa văn bản; Thông điệp từ văn bản;



	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
· HS xem lại hệ thống kiến thức từ bài 7 đến hết bài 8.

B2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS suy nghĩ cá nhân trả lời.

B3: Báo cáo kết quả,  thảo luận: 
· HS chia sẻ kết quả bài làm.

B4: Kết luận, nhận định (GV):
1/ NÓI QUÁ

- Nói quá (khoa trương) là biện pháp tu từ dùng cách phóng đại mức độ, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả nhằm gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.
2/ NÓI GIẢM, NÓI TRÁNH

- Nói giảm – nói tránh (nhã ngữ) là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, khéo léo nhằm tránh gây cảm giác đau buồn, nặng nề hoặc tránh sự thô tục, thiếu lịch sự.
Làm lại bài tập Sgk/trang 9+10.

3/ NGỮ CẢNH VÀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG NGỮ CẢNH

- Ngữ cảnh của một yếu tố ngôn ngữ trong câu hoặc trong văn bản thường được hiểu là:
+ Ngữ cảnh đồng nghĩa với văn cảnh
+ Ngữ cảnh đồng nghĩa với tình huống, bối cảnh.
- Vai trò của ngữ cảnh:
+ Xác định nghĩa cụ thể của các từ đa nghĩa.
+ Xác định được nghĩa hàm ẩn
+ Xác định được hàm ý của người viết.

4/ DẤU CHÁM LỬNG

Dấu chấm lửng là dấu câu gồm ba dấu ba chấm liền nhau được dung để:
+ Phối hợp với dấu phẩy, tỏ ý còn nghiều nội dung tương tự chưa được liệt kê hết.
+ Thể hiện lời nói bỏ dở, ngập ngừng, ngắt quãng
+ Làm giãn nhịp điệu câu thơ, câu văn.
Làm lại bài tập Sgk/trang 26.


	2. Thực hành tiếng Việt:

1/ NÓI QUÁ

2/ NÓI GIẢM, NÓI TRÁNH

Làm lại bài tập Sgk/trang 9+10.

3/ NGỮ CẢNH VÀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG NGỮ CẢNH

4/ DẤU CHÁM LỬNG

Làm lại bài tập Sgk/trang 26.



	Hoạt động Viết:
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
· Lập dàn ý cho những đề sau:
1/ Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn.

2/ Viết bài văn cảm nhận về bài thơ, đoạn thơ.

B2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi

B3: Báo cáo kết quả,  thảo luận: 
· Gv chiếu kết quả HS lên camera thông minh.

B4: Kết luận, nhận định(GV):

1/ Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn.

a/ Mở bài: Giới thiệu đặc điểm nổi bật của nhân vật trong truyện.

b/ Thân bài: 

- Lần lượt phân tích và làm sáng tỏ từng đặc điểm của nhân vật thông qua các chi tiết cụ thể trong tác phẩm: hoàn cảnh, cử chỉ, hành động, ý nghĩ…

- Nêu nhận xét của em về nhân vật.

c/ Kết bài: Nêu ý nghĩa hoặc bài học sâu sắc rút ra từ trong truyện và nhân vật.


	3.Viết


3. Hoạt động 3: Luyện tập + Vận dụng (10p)
a) Mục tiêu: HS thực hành làm BT
b) Nội dung: HS làm thử đề GV cho.
c) Sản phẩm: Bài làm của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:

KIẾN VÀ CHÂU CHẤU
Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít. Bỗng chú bắt gặp bạn kiến đi ngang qua, bạn ấy đang còng lưng cõng một hạt ngô để tha về tổ. Châu chấu cất giọng rủ rê: “Bạn kiến ơi, thay vì làm việc cực nhọc, chi bằng bạn hãy lại đây trò truyện và đi chơi thoả thích cùng tớ đi!”. Kiến trả lời: “Không, tớ bận lắm, tớ còn phải đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông sắp tới. Bạn cũng nên làm như vậy đi bạn châu chấu ạ”. “Còn lâu mới tới mùa đông, bạn chỉ khéo lo xa”. Châu chấu mỉa mai. Kiến dường như không quan tâm tới những lời của châu chấu xanh, nó tiếp tục tha mồi về tổ một cách chăm chỉ và cần mẫn.
Thế rồi mùa đông lạnh lẽo cũng tới, thức ăn trở nên khan hiếm, châu chấu xanh vì mải chơi không chuẩn bị lương thực nên giờ sắp kiệt sức vì đói và rét. Còn bạn kiến của chúng ta thì có một mùa đông no đủ với một tổ đầy những ngô, lúa mì mà bạn ấy đã chăm chỉ tha về suốt cả mùa hè.
(Truyện ngụ ngôn “Kiến và Châu chấu”- trang 3-NXB thông tin)
Câu 1. Truyện Kiến và châu chấu thuộc thể loại nào?

A. Truyện ngụ ngôn.
B. Truyện đồng thoại.
C. Truyền thuyết.
D. Thần thoại.

Câu 2. Vào những ngày hè, chú châu chấu đã làm gì?

A. Nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng ca hát ríu ra ríu rít.
B. Siêng năng làm bài tập về nhà cô giáo phát.
C. Cần cù thu thập đồ ăn dự trữ cho mùa đông.
D. Giúp châu chấu mẹ dọn dẹp nhà cửa.

Câu 3. Châu chấu đã rủ kiến làm gì cùng mình?

A. Cùng nhau thu hoạch rau củ trên cánh đồng.
B. Trò chuyện và đi chơi thoả thích.
C. Cùng nhau về nhà châu chấu chơi.
D. Cùng nhau chuẩn bị lương thực cho mùa đông.

Câu 4. Trạng ngữ trong câu sau được dùng để làm gì ?

“Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít.”

A. Chỉ nguyên nhân.
B. Chỉ thời gian.
C. Chỉ mục đích.
D. Chỉ phương tiện.

Câu 5. Vì sao kiến không đi chơi cùng châu chấu?

A. Kiến không thích đi chơi.
B. Kiến không thích châu chấu.
C. Kiến đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông.
D. Kiến không muốn lãng phí thời gian.

Câu 6. Theo em, châu chấu là những hình ảnh đại diện cho những kiểu người nào trong cuộc sống?

A. Những người vô lo, lười biếng.
B. Những người chăm chỉ.
C. Những người biết lo xa .
D. Những người chỉ biết hưởng thụ.

Câu 7. Vì sao kiến lại có một mùa đông no đủ?

A. Kiến còn dư thừa nhiều lương thực.
B. Kiến chăm chỉ, biết lo xa.
C. Kiến được bố mẹ cho nhiều lương thực.
D. Được mùa ngô và lúa mì.

Câu 8. Từ “kiệt sức” có nghĩa là gì?

A. Không còn sức để làm.
B. Không có sức khỏe.
C. Yếu đuối.
D. Yếu ớt.

Câu 9. Nếu là châu chấu trong câu chuyện, em sẽ làm gì trước lời khuyên của kiến?

Câu 10 . Bài học tâm đắc nhất mà em rút ra từ câu chuyện?

II. VIẾT (4.0 điểm)
Hãy viết bài văn phân tích nhân vật trong một truyện ngụ ngôn em yêu thích ngoài chương trình SGK Ngữ văn 7 – Bộ sách Cánh Diều.
*Hướng dẫn học bài về nhà và chuẩn bị bài sau: (5p)
- Bài cũ:

+ Ôn tập theo hướng dẫn.

- Bài mới: 

+ Ôn tập thi giữa học kì.
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